TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	TT
	Chủng loại
	Đơn vị tính
	Số lượng

	III
	Nhóm ngành/nghề Công nghệ thông tin

	1. 
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	2. [bookmark: _GoBack]
	Máy vi tính (máy trạm)
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 18 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 18 bộ /phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	3. 
	Máy chủ
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	4. 
	Máy ảnh kỹ thuật số
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 06 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 06 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	5. 
	Máy quay kỹ thuật số
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 03 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	6. 
	Thiết bị lưu trữ
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	7. 
	Bàn vẽ kỹ thuật số 
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 06 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 06 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	

8. 


	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	9. 
	Card mạng không dây
Cisco AIR-RM21A-A-K9
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	10. 
	Thiết bị định tuyến
Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	11. 
	Màn hình tương tác thông minh
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	12. 
	CISCO ROUTER  7201
- Bộ nhớ 1GB, P / S kép, Flash 256MB
- Bộ xử lý: Bộ vi xử lý Motorola Freescale 7448 1,67 GHz
- Hiệu suất: 2.000.000 pps trở lên
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	13. 
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
Chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
- RAM: 128 MB
- Bộ nhớ flash: Flash 64 MB 
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	14. 
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	15. 
	Thiết bị chuyển mạch layer 2
Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	16. 
	Switch Layer 3
CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	17. 
	Thiết bị Firewall
CISCO ASA5515-SSD120-K9
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	18. 
	Tấm ráp nối
AMD Patch Panel
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 06 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 06 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	19. 
	Bộ chuyển tiếp repeater
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	20. 
	Bộ phát không dây
802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig S Domain
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	21. 
	AccessPoint Outdoor
Cisco AIR-CAP 1702I-E-K9 802.11ac CAP
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	22. 
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	23. 
	Server DELL PowerEdge R940 Rack Server
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	24. 
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	25. 
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 05 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 05 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	26. 
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	27. 
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 05 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 05 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	28. 
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	
	· Nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	29. 
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 03 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	30. 
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	31. 
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 10 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 10 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	32. 
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	33. 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	34. 
	Hệ điều hành server
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	35. 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	36. 
	Phần mềm khôi phục và chẩn đoán lỗi
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	37. 
	Hợp ngữ Assembly
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	38. 
	Hệ quản trị cở sở dữ liệu.
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	39. 
	Phần mềm lập trình trực quan
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	40. 
	Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	41. 
	Phần mềm hỗ trợ lập trình C
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	42. 
	Phần mềm lập trình
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	43. 
	Phần mềm mô phỏng
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	44. 
	Phần mềm quản trị Web Server
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	45. 
	Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	46. 
	Phần mềm hỗ trợ lập trình Web
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	47. 
	Phần mềm ISA server
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	48. 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 06 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	49. 
	Phần mềm quản trị Mail Server
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	50. 
	Phần mềm hỗ trợ trình chiếu
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	51. 
	Phần mềm thiết kế hệ thống mạng
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	52. 
	Phần mềm hỗ trợ  lập trình mạng
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	53. 
	Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	54. 
	Phần mềm quản lý dự án
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/ trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	55. 
	Phần mềm quản lý lớp học
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường còn nhu cầu sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	56. 
	Phần mềm thiết kế đồ hoạ
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	57. 
	Phần mềm xử lý ảnh
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	58. 
	Phần mềm MSDN
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	59. 
	Phần mềm mã hoá thông tin
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	60. 
	Phần mềm từ điển Anh – Việt
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	61. 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	62. 
	Phần mềm diệt virus máy tính
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/trường/500 sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.
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